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Cấp độ 

 

 

 

Tên chủ đề 

Nhận biết 

 

Thông hiểu 

 

Vận dụng 

 

 

 

Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 

 

TNKQ TL TN

KQ 

TL TN

KQ 

TL TN

KQ 

TL  

1. Quyền và 

nghĩa vụ 

của công 

dân trong 

hôn nhân 

Biết được 

các quy 

định về 

tuổi kết 

hôn, nơi 

đăng kí 

kết hôn 

    Kể được 1 

số trường 

hợp vi 

phạm pháp 

luật về hôn 

nhân và 

hậu quả 

của những 

việc làm đó 

   

Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ % 

4 

1đ 

10% 

    1 

2đ 

20% 

  5 

3 

30% 

2. Quyền tự 

do kinh 

doanh và 

nghĩa vụ 

đóng thuế 

 

Nhận ra 

được biểu 

hiện của  

quyền tự  

do kinh 

doanh  và 

nghĩa vụ 

đóng thuế 

 

  Hiểu 

được 

KN 

quyền tự 

do kinh 

doanh 

và vai 

trò của 

HĐ kinh 

doanh 

đối với 

sự phát 

triển 

kinh tế 

xã hội 

của đất 

nước 

     



Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ % 

4 

1đ 

10% 

  1 

2đ 

20% 

    5 

3đ 

30% 

3 Quyền và 

nghĩa vụ 

lao động 

của công 

dân 

Nhận ra 

được biểu 

hiện của  

quyền và 

nghĩa vụ 

lao động 

 

     

 

 Biết nhận 

xét, đánh 

giá thái 

độ, hành 

vi đối với 

quyền và 

nghĩa vụ 

lao động 

của công 

dân 

 

Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ % 

4 

1đ 

10 % 

      1 

3 

30% 

5 

4đ 

40% 

Tổng số câu 

Tổng số 

điểm 

Tỉ lệ % 

 12 

3đ 

30 % 

  1 

2đ 

20% 

 1 

5đ 

50 % 

 1 

5đ 

50 % 

15 

10 

100% 

 

  



Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3  điểm) 

Câu 1: Pháp luật quy định tuổi được kết hôn là bao nhiêu?  

A. Nam từ  đủ 20 tuổi trở lên,nữ từ đủ 17 tuổi trở lên. 

B. Nam từ  đủ 20 tuổi trở lên,nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

C. Nam từ  đủ 22 tuổi trở lên,nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

D. Nam từ  đủ 20 tuổi trở lên,nữ từ đủ 19 tuổi trở lên. 

Câu 2: Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn 

kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật 

liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về: 

    A. đạo đức trong kinh doanh.                                  B. mặt hàng kinh doanh. 

   C. đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh.  D. quyền công dân trong kinh doanh. 

Câu 3: Việc Nhà nước tạo mọi điều kiện cho công dân buôn bán để phát triển kinh tế theo đúng quy 

định của pháp luật thể hiện: 

A. Quyền lao động.                                                     B. Quyền tự do kinh doanh. 

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước.                          D. Quyền sở hữu tài sản. 

Câu 4: Anh T đi mua xăng bị đong thiếu. Vậy người bán xăng vi phạm gì trong kinh doanh? 

A.Kê khai không đúng số vốn.                                  C. Gian lận. 

B.Trốn thuế.                                                               D. Kinh doanh hàng lậu. 

Câu 5: Nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước là 

     A. vốn viện trợ ODA của nước ngoài. 

     B. sự đóng góp của Việt Kiều. 

     C. tiền lãi từ nguồn hàng xuất khẩu. 

     D. từ thuế, phí, lệ phí do các tổ chức và cá nhân nộp theo quy định của pháp luật. 

Câu 6: . Bố mẹ bạn X sinh được ba người con gái. Vì thế, bố mẹ của X muốn sinh thêm một em trai 

để nối dõi tông đường. Nếu em là bạn X, em hãy lựa chọn cách xử sự phù hợp với pháp luật? 

   A. Đồng ý với việc bố mẹ muốn sinh con thứ tư. 

   B. Khuyên bố mẹ không nên sinh tiếp vì  con cần được đối xử bình đẳng . 

   C. Kịch liệt phản đối vì có em trai mình sẽ ít được bố mẹ quan tâm.  

   D. Đưa câu chuyện lên face book để tìm sự chia sẻ từ bạn bè. 

Câu 7: Kết hôn trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật ?  

   A. Việc kết hôn do hai bên gia đình quyết định và tổ chức kết hôn tại gia đình. 

   B. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định và tổ chức đám cưới.  

   C. Việc kết hôn được nhà thờ cho phép và làm lễ kết hôn tại nhà thờ. 

   D. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định và được đăng kí tại cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền.  

Câu 8: Anh Hoà 20 tuổi, có sức khoẻ bình thường nhưng lười lao động, chỉ thích ăn chơi, đua đòi, 

luôn sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Trong trường hợp này , anh Hoà đã: 

A. vi phạm pháp luật về lao động. 

B. vi phạm quyền lao động. 

C. không thực hiện đúng nghĩa vụ của công 

dân. 

D. Không thực hiện đúng quy định của 

pháp luật. 
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Câu 9: Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền đăng kí kết hôn? 

A. UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn. 

B. HĐND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn. 

C. Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn. 

D. Viện kiểm sát nhân dân nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn. 

Câu 10: Các bạn học sinh lớp 9A trao đổi với nhau về quyền và nghĩa vụ lao động, có nhiều ý 

kiến khác nhau. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 

A. Lao động là việc làm của người lớn, học sinh lớp 9 chỉ có nghĩa vụ học tập, không nên lao 

động chân tay. 

B. Học sinh lớp 9 cần tham gia lao động tuỳ theo sức của mình. 

C. Chỉ có học sinh nhà nghèo tham gia lao động, còn học sinh nhà giàu thì không cần. 

D. Học nhiều cũng không bằng nghỉ học để kiếm nhiều tiền. 

Câu 11: Huệ 15 tuổi đang học lớp 9.Muốn có việc làm có tiền để giúp gia đình, Huệ phải làm 

cách nào sau đây? 

     A. Xin làm hợp đồng dài hạn trong cơ quan Nhà nước. 

B. Vay vốn của ngân hàng để mở xưởng sản xuất.. 

C. Mở xưởng sản xuất, thuê người lao động. 

D. Nhận hàng may mặc về gia công. 

Câu 12: Bà An nhận em Hà 14 tuổi vào làm việc tại xưởng sản xuất và bắt em làm những công 

việc nặng nhọc. Trong trường hợp trên bà An đã vi phạm quy định gì của luật lao đông? 

A. Cấm được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc. 

B.  Quyền được thuê mướn lao động? 

C. Trẻ em cũng phải có nghĩa vụ lao động để giúp đỡ gia đình. 

D. Lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi. 

Phần II: Tự luận ( 7 điểm)  

Câu 1: (2 điểm)  - Thế nào là kinh doanh và quyền tự do kinh doanh? 

                           - Tại sao tự do kinh doanh nhưng phải tuân theo qui định của pháp luật và sự 

quản lí của Nhà nước ? 

Câu 2: ( 3 điểm) Tình huống: 

Hải Anh là con trai độc nhất trong 1 gia đình giàu có nhưng lười học nên không thi đậu vào đại 

học. Không học, chẳng có công việc làm, suốt ngày Hải Anh lao vào chơi bi-a, điện tử. Bạn bè 

lo lắng hỏi Hải Anh về công việc và tương lai thì được trả lời: “Nhà tớ thiếu gì tiền! Tiền của bố 

mẹ cho tớ đủ để sống sung sướng cả đời rồi; tớ không cần gì phải đi học, vì tớ không cần lao 

động!” 

Câu hỏi:  a. Suy nghĩ của Hải Anh đúng hay sai? Vì sao? 

      b.Nếu được khuyên Hải Anh, em sẽ nói điều gì? 

  Câu 3 (2 điểm)  

Hãy liên hệ thực tế ở địa phương em và nêu ví dụ 1 số trường hợp vi phạm quy định của pháp 

luật về hôn nhân (tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, bạo lực gia đình…) và hậu quả của những việc làm 

đó? 

 

                                   -Chúc các em làm bài tốt!- 



 

Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm)  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án B C B C D B D C A B D A 

Phần II Tự luận ( 7 điểm)  

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

2 điểm 

 *Tự do kinh doanh nhưng phải tuân theo qui định của pháp luật là vì:  

 - Để việc kinh doanh của người này không xậm phạm, gây thiệt hại đến việc 

kinh doanh của người khác. 

- Chống được những việc làm gian dối, thiếu lành mạnh trong kinh doanh. 

 Tránh được việc kinh doanh những ngành nghề, những mặt hàng không có 

lợi cho xã hội. 

 -Đảm bảo được lợi ích của người kinh doanh, của Nhà nước và của toàn xã 

hội. 

* Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục 

đích thu lợi nhuận. 

- Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ 

chức kinh doanh,ngành nghề và quy mô kinh doanh. 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,5đ 

0,5đ 

 

 

Câu 2 

3 điểm 

a, Hải Anh suy nghĩ không đúng, vì đó là con người thì ai cũng cần phải lao 

động. Dù gia đình giàu có thì mỗi người vẫn cần phải lao động, biết quý 

trọng lao động. Lao động giúp con người trưởng thành và có ích cho xã hội. 

b, Không nên ỉ lại vào bố mẹ mà lười biếng học tập, lao động. Không nên xa 

lánh lao động vì xa lánh lao động là xa lánh mọi người, xa lánh tập thể, dần 

dần sẽ trở thành kẻ vô tích sự. Hãy luôn ghi nhớ một điều : Lao động là 

quyền và nghĩa vụ của công dân. 

1,5 

 

 

1,5 

Câu 3 

2 điểm   

- Học sinh liên hệ thực tế : Kể được ít nhất 2 trường hợp vi phạm pháp luật về 

hôn nhân (tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, bạo lực gia đình…) 

- Nêu được hậu quả của những việc làm đó : Ảnh hưởng đến sức khỏe, mất 

cơ hội học hành, không tiến bộ được vì vướng bận gánh nặng gia đình; đời 

sống gia đình khó khăn, con cái nheo nhóc, thất học….tạo ra gánh nặng đối 

với xã hội. 

1,0 

 

1,0 
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